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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
Năm học: 2020 – 2021
THÔNG TIN CÁ NHÂN 
Họ và tên giáo viên: Đỗ Ánh Ngọc 


Nam/Nữ: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 18/3/1994







Trình độ chuyên môn: Đại học


Ngành: Sư phạm Vật lí
Năm tốt nghiệp: 2018



   
Năm vào ngành: 2020

Nhiệm vụ được phân công:


+ Chủ nhiệm lớp: 6A3




+ Dạy lớp: Khối 6, 7


+ Phụ trách phòng thực hành Lí



+ Dạy Olympic KHTN



+ Dạy nghề: Lớp 8A3

· Căn cứ vào số 199/KH-HP Kế hoạch giáo dục của trường THCS Hiệp Phước, Kế hoạch hoạt động chuyên môn của Tổ Sinh - Lí – Hóa năm học 2020 – 2021;
· Căn cứ tình hình thực tế, tôi xây dựng kế hoạch giáo dục của bản thân trong năm học 2020 – 2021 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình chung

Tổng số lớp giảng dạy: 16 lớp (trong đó: khối 6 (1[image: image2.png]-8



), khối 7  (1(8).

Số tiết dạy: Khối 6: 1 tiết x 8 lớp = 8 tiết / tuần. Khối 7: 1 tiết x 8 lớp = 8 tiết/tuần.

Số tiết kiêm nhiệm: 7 tiết. Trực phòng thực hành lí (3 tiết), chủ nhiệm (4 tiết).

Tổng số tiết: 23 tiết.

2. Nhà trường
a) Thuận lợi – Cơ hội
· Nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường.

· Tập thể giáo viên trong nhà trường luôn đoàn kết, thân thiện, quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.
· Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Hàng năm đều bổ sung danh mục mới nên đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy và học của thầy và trò.

· Thường xuyên quan tâm, chăm chút các học sinh yếu, chậm tiếp thu nên tỉ lệ yếu kém có giảm hàng năm.

b) Khó khăn – Thách thức
· Một số học sinh còn chưa ngoan, ý thức học tập chưa tốt, lười học.
· Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của học sinh, không hợp tác với GVCN và GVBM.
· Trình độ học sinh không đồng đều trong cùng khối lớp, một số chưa chuyên cần học tập, khả năng tư duy chậm, ít sáng tạo nên rất vất vả khi tiếp thu kiến thức mới.

·  Một vài trường hợp do điều kiện kinh tế khó khăn có hoàn cảnh gia đình rất thương tâm (mồ côi, cha mẹ ly tán…) nên ảnh hưởng không nhỏ suốt quá trình học tập.

· Khả năng tư duy một số em còn chậm hay còn một bộ phận lười biếng trong học tập, vắng tiết, ỷ lại sự quan tâm của gia đình, thầy cô nên không hợp tác.

· Chính những khó khăn đó là thách thức lớn trong năm học 2020 – 2021, tôi cần nỗ lực không ngừng để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

3. Bản thân
a) Thuận lợi – Cơ hội
· Bản thân được phân công đúng chuyên môn dạy các lớp.
· Thời khoá biểu được nhà trường bố trí, sắp xếp hợp lý.
· Bản thân tích lũy được một số kinh nghiệm qua các năm công tác cũng như luôn nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ và học hỏi từ đồng nghiệp.
· Luôn đoàn kết với tập thể, góp phần xây dựng môi trường sư phạm thân thiện.

b) Khó khăn – Thách thức

- Ý thức học tập của một số học sinh chưa cao, lười học, mất căn bản.

II. NỘI DUNG
1. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống
· Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương và nội quy cơ quan.

· Luôn cố gắng học tập, phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sáng, tốt đẹp, lành mạnh.
· Luôn giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đất nước và con người Việt Nam.

· Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
· Chấp hành tốt các quy chế của ngành, quy định của nhà trường.

· Nghiêm túc chấp hành mọi sự phân công của lãnh đạo, tự giác trong công tác.

· Quan hệ tốt với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và học sinh.

2. Công tác tham gia phong trào
a) Nhiệm vụ:
· Tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do Sở giáo dục, công đoàn ngành và nhà trường tổ chức.
· Luôn giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh trong lớp học, cảnh quan thiên nhiên, cây xanh trong nhà trường.
b) Chỉ tiêu:
· 100% học sinh được đối xử công bằng.
· 100% HS được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng.
· Tham gia 100% số buổi tham gia lao động xây dựng, tu sửa cảnh quan trường học.

· Tham gia 100% số buổi tham gia tuyên truyền về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

c) Biện pháp thực hiện:

· Tìm hiểu, nghiên cứu các công văn hướng dẫn, chỉ thị về việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động

· Tìm hiểu các văn bản quy định quyền và lợi ích của học sinh, các chế độ chính sách của học sinh

· Nghiên cứu kỹ các kế hoạch hoạt động của các đoàn thể, sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động của các đoàn thể
3. Công tác chuyên môn

a) Nhiệm vụ: là giáo viên dạy các lớp khối 6, khối 7
· Thực hiện chương trình đúng, đầy đủ, đảm bảo đúng yêu cầu, giáo án, sổ điểm, lịch báo giảng kịp thời và chính xác.

· Quản lý lớp tốt, tích cực tham gia thao giảng, dự giờ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học hỏi từ đồng nghiệp.

· Về chất lượng giảng dạy: 

+ Kiểm tra, chấm bài, điểm số: Đúng, chính xác, kịp thời

+ Phụ đạo học sinh yếu kém: đúng theo sự phân công của tổ.

b) Chỉ tiêu
· 100% HS lớp dạy lên lớp thẳng.
c) Biện pháp thực hiện
· Thường xuyên dự giờ, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để có cách dạy dễ hiểu nhưng vẫn đảm bảo kiến thức đầy đủ, học sinh làm bài tốt đạt kết quả cao nhất.
· Luôn quan tâm đến tâm tư, tình cảm của học sinh, tham gia phụ đạo học sinh yếu, kém, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy của tổ.
4. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục

a) Nhiệm vụ:
· Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt của động giáo dục. Thực hiện dạy học dự án bài Sự nở vì nhiệt của chất lỏng. 

· Tổ chức bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém đối với bộ môn phụ trách đạt kết quả cao.
· Sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, phù hợp với đối tượng học sinh. Ngôn ngữ truyền đạt dễ hiểu, diễn đạt các từ ngữ khoa học trong SGK, trong tài liệu theo các ngôn ngữ mà học sinh thường dùng. 

· Phân loại HS, áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp với từng loại học sinh.

· Kích thích sự hứng thú học tập của học sinh bằng cách sử dụng linh hoạt các kỳ thuật dạy học, thiết kế bảng phụ sinh động nhờ phần mềm Powerpoint.

· Xây dựng các hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với từng đối tượng học sinh, kiểm tra đánh giá thường kỳ để phân loại, theo dõi sự tiến bộ của học sinh.

· Thiết kế các đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức kĩ năng, độ khó, dễ tương đương với nhận thức của học sinh theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.

· Chọn lọc, phân loại HS ngay từ đầu năm học.

· Thực hiện bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém theo kế hoạch của nhà trường
b) Chỉ tiêu:
· 100% giáo án soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng, pháp huy tính tích cực của HS.
· 100% giáo án xếp loại khá, giỏi.

· Tham gia 100% số buổi tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi. 

· 97% HS được phụ đạo đạt học lực trung bình trở lên.

· 100% Số đề kiểm tra đúng quy định theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đúng đối tượng HS.

· Chất lượng bộ môn cuối năm: Giỏi: 10%, Khá: 40%, TB: 45%, Yếu: 5%
c) Biện pháp thực hiện:

· Nghiên cứu các phương pháp dạy học tích cực từ các tài liệu.

· Nghiên cứu kĩ chuẩn kiến thức kĩ năng, quy trình ra đề kiểm tra.

· Tìm đọc các tài liệu về bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu kém.

· Lên kế hoạch cụ thể, có tính khả thi.

· Tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. 

· Tham khảo ý kiến giáo viên cùng chuyên môn trong và ngoài trường.

· Luôn tự học và đặc biệt tự nghiên cứu khai thác trên mạng những bài toán, những phương pháp giảng dạy mới cập nhật vào bài dạy của mình thêm sinh động và hiệu quả.
d) Nề nếp sinh hoạt chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ:

e) Nhiệm vụ:
· Đảm bảo ngày giờ công việc, không bỏ giờ bỏ lớp.

· Tham gia họp tổ, sinh hoạt chuyên môn, nhóm chuyên môn theo định kỳ.

· Tham gia thao diễn giảng dạy, rút kinh nghiệm đánh giá giờ dạy.

· Lập kế hoạch giảng dạy cụ thể, chi tiết, khả thi.

· Giảng dạy theo kế hoạch, soạn bài theo mẫu do nhà trường quy định, nội dung bài soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng.
· Có đầy đủ các loại hồ sơ giáo án theo qui định và có chất lượng tốt.
f) Chỉ tiêu:

· Tham gia 100% số buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề do tổ chuyên môn, nhà trường tổ chức.
· Thực hiện dạy 1 tiết theo hình thức dạy học nghiên cứu bài.
· Tham gia 100% dự giờ thao giảng, rút kinh nghiệm bài dạy.

· Đảm bảo 100% ngày giờ công.

· Đầy đủ các loại hồ sơ giáo án và xếp loại tốt trong các đợt kiểm tra.

g) Biện pháp thực hiện:

· Nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm.

· Tham khảo các kế hoạch giảng dạy của đồng nghiệp.

· Nghiên cứu kĩ về các công văn quy định về giáo án, chuẩn kiến thức kĩ năng.

· Thực hiện nghiêm túc mọi nề nếp chuyên môn, ra vào lớp đúng giờ, đảm bảo đủ thời gian trên lớp.
· Thực hiện đúng mọi qui chế chuyên môn như chấm chữa bài, vào điểm, đúng thời gian qui định.

· Có đầy đủ giáo án, giáo án soạn đúng phân phối chương trình, theo phương pháp đổi mới, bám sát chuẩn kiên thức chuẩn kĩ năng và theo giảm tải.

· Luôn sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh từ đó rút ra những phương pháp phù hợp hiệu quả nhất.                       

· Luôn học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, thông qua những tiết dự giờ, chuyên đề, họp nhóm chuyên môn… để nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn để giảng dạy tốt.
5. Công tác chủ nhiệm, kiêm nhiệm

a) Nhiệm vụ
· Nâng cao chất lượng của công tác chủ nhiệm trong giáo dục toàn diện cho học sinh về đức, trí, thể, mĩ.

· Thực hiên tốt công tác ổn định và duy trì sĩ số.
· Phối hợp với giáo viên bộ môn, gia đình HS, các đoàn thể trong nhà trường như Đoàn Thanh niên, Đội Thanh niên, Công đoàn trong giáo dục cho học sinh.

· Lên kế hoạch chủ nhiệm phù hợp với hoàn cảnh học sinh, có tính khả thi.

· Thường xuyên theo dõi HS, tư vấn cho những học sinh gặp khó khăn về học tập, về tâm lý, tạo động cơ học tập tốt cho HS. 

b) Chỉ tiêu

· 100% học sinh có HK Tốt - Khá.

· 80% học sinh đạt học lực từ Khá trở lên

· Duy trì sĩ số đạt 100%.

c) Biện pháp thực hiện

· Hàng tuần nhắc nhở, động viên các em.
· Khen thưởng học sinh có thành tích, tiến bộ trong học tập. Khiển trách, kỷ luật học sinh vi phạm.

· Xây dựng đôi bạn cùng tiến, ghép cặp học sinh khá giỏi với học sinh còn yếu kém.

· Liên hệ kịp thời với phụ huynh về tình hình học tâp của các em.

· Phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn để cùng chấn chỉnh kịp thời tình hình học tập của học sinh.

· Hàng tuần nhắc nhở các em thực hiện đúng nội quy trường lớp. Uốn nắn tác phong, ngôn phong trong giao tiếp.

· Giáo dục các em biết tôn trọng, lễ phép với người lớn, giúp đỡ bạn bè.

· Chấn chỉnh khiển trách học sinh vi phạm.

· Tham gia các buổi tuyên truyền giáo dục. 

· Giáo dục các em tính thẩm mĩ, kỹ năng sống hàng tuần.

6. Tham gia các phong trào của trường.                                         
7. Thực hiện chuyên đề, ngoại khóa, sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tự làm đồ dùng dạy học:
a) Nhiệm vụ:
· Nghiên cứu các chuyên đề trong dạy học, dạy học theo chuyên đề đạt hiệu quả.
· Tự nghiên cứu các chuyên đề trong dạy học trong chương trình 

· Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn.

· Áp dụng các chuyên đề vào giảng dạy thức tế.

b) Chỉ tiêu:

· Tham gia 100% số buổi sinh hoạt công đoàn.

· Tham gia viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.

c) Biện pháp thực hiện:

· Nghiên cứu tài liệu, tham khảo từ đồng nghiệp.

· Tự đọc các chuyên đề và đọc sáng kiến kinh nghiệm của đồng nghiệp
8. Công tác bồi dưỡng thường xuyên:
a) Nhiệm vụ:
· Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên.

· Tham gia các lớp bồi dưỡng tập trung do Sở Giáo dục tổ chức.

· Tự bồi dưỡng theo các nội dung kiến thức quy định.

b) Chỉ tiêu:

· Lên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

· Phấn đấu bồi dưỡng thường xuyên theo đúng qui định.

· Tham gia 100% các buổi bồi dưỡng tập trung Sở Giáo dục tổ chức, nhà trường tổ chức.
c) Biện pháp thực hiện:

- Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cụ thể và thực hiện nghiêm túc.
· Luôn học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ thực tế giảng dạy trên lớp.
9. Công tác khác 

          Bồi dưỡng thường xuyên

· Nhiệm vụ

· Thực hiện tốt công tác bỗi dưỡng thường xuyên.

· Tham gia các lớp bồi dường tập chung do Phó Giáo dục, nhà trường tổ chức.

a) Chỉ tiêu

· Lên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

· Phấn đấu bỗi dưỡng thường xuyên theo đúng qui định.

· Tham gia 100% các buổi bồi dưỡng tập chung do Phó Giáo dục, nhà trường tổ chức.

b) Biện pháp thực hiện

· Nghiên cứu kỹ nội dung bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn nội dung phù hợp với bản thân.

10. Các chi tiêu phấn đấu của bản thân trong năm học 2020 -2021


· Chất lượng giảng dạy: 97,7%
· Chỉ tiêu phấn đấu: Giỏi: 10%     Khá: 40%    TB: 45%
    Yếu: 5%
 Kém: 0%
· Kết quả xếp loại lớp chủ nhiệm: 80% HS đạt danh hiệu Khá – Giỏi

· Lên lớp thẳng: 100% hạnh kiểm Tốt - Khá

· Số lượng học sinh đạt giải: 2 học sinh đạt giải Olympic KHTN
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
	Tháng/Tuần
	Nội dung thực hiện
	Bổ sung

	09/2020
	Tuần 1

(07/9-12/9)
	· Chuẩn bị hồ sơ sổ sách: chuyên môn, phòng thực hành

· Nhận lớp dạy K.6, K.7, nhận lớp chủ nhiệm

· Vệ sinh phòng thực hành chuẩn bị cho năm học mới

· Lên lịch thực hành

· Giảng dạy theo PPCT khung

 + K6: Chủ đề: Đo một số đại lượng Vật lí

 Tiết 1: Đo độ dài

 + K7: Chủ đề: Định luật truyền thẳng của ánh sáng

            Tiết 1: Nhận biết ánh sáng. Nguồn sáng và vật sáng.
	

	
	Tuần 2

14/9 – 19/9
	· Trực phòng thực hành

· Giảng dạy theo PPCT khung

+ K6: Chủ đề: Đo một số đại lượng Vật lí

          Tiết 2: Đo thể tích chất lỏng

 + K7: Chủ đề: Định luật truyền thẳng của ánh sáng

           Tiết 2: Sự truyền ánh sáng
	

	
	Tuần 3

21/9 – 26/9
	· Trực phòng thực hành

· Giảng dạy theo PPCT khung

· Nghiên cứu khoa học

+ K6: Chủ đề: Đo một số đại lượng Vật lí

          Tiết 3: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

+ K7: Chủ đề: Định luật truyền thẳng của ánh sáng

            Tiết 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng. 
	

	
	Tuần 4

28/9 – 3/10
	· Trực phòng thực hành
· Họp chuyên môn huyện tại trường Hai Bà Trưng.

· Giảng dạy theo PPCT khung

· Nghiên cứu khoa học

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Chủ đề: Đo một số đại lượng Vật lí

          Tiết 4: Khối lượng. Đo khối lượng

+ K7: Chủ đề: Định luật phản xạ ánh sáng

           Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng.
	

	10/2019
	Tuần 5

05/10 – 10/10
	· Trực phòng thực hành

· Giảng dạy theo PPCT khung

· Nghiên cứu khoa học

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

· Dạy nghề lớp 8A3

+ K6: Chủ đề: Đo một số đại lượng Vật lí

          Tiết 5: Lực. Hai lực cân bằng

+ K7: Chủ đề: Định luật phản xạ ánh sáng

           Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
	

	
	Tuần 6

12/10 – 17/10
	· Trực phòng thực hành

· Giảng dạy theo PPCT

· Nghiên cứu khoa học
· Họp chuyên môn huyện tại trường Lê Văn Hưu
· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8                                                                                                                                                                                                                                                    

+ K6: Chủ đề: Đo một số đại lượng Vật lí

           Tiết 6: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

+ K7: Chủ đề: Định luật phản xạ ánh sáng

           Tiết 6: Thực hành Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
	

	
	Tuần 7

19/10 – 24/10
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành 

· Nghiên cứu khoa học       

· Dạy nghề lớp 8A3                                       

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Chủ đề: Đo một số đại lượng Vật lí

           Tiết 7: Trọng lực. Đơn vị lực

+ K7: Chủ đề: Gương cầu lồi – Gương cầu lõm

            Tiết 7: Gương cầu lồi
	

	
	Tuần 8

26/10 – 31/10
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành 

· Nghiên cứu khoa học

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K.6: Tiết 8: Ôn tập

+ K.7: Chủ đề: Gương cầu lồi – Gương cầu lõm

            Tiết 8: Gương cầu lõm
	

	11/2019
	Tuần 9

02/11 - 07/11
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3 

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết

+ K.7: Tiết 9: Ôn tập Tổng kết chương 1 : Quang học                          
	

	
	Tuần 10

09/11 – 14/11
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

 + K6: Chủ đề: Lực đàn hồi – Lực kế
Tiết 10: Lực đàn hồi 

 + K.7: Tiết 10: Kiểm tra 1 tiết
	

	
	Tuần 11

16/11 – 21/11
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Họp chuyên môn huyện tại trường Hiệp Phước

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

 + K6: Chủ đề: Lực đàn hồi – Lực kế
            Tiết 11: Lực kế. Phép đo lực

 + K.7: Chủ đề: Nguồn âm – Đặc điểm của âm

              Tiết 11: Nguồn âm
	

	
	Tuần 12

23/11 - 28/11
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

 + K6: Chủ đề: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng
            Tiết 12: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng (tiết 1)
 + K.7: Chủ đề: Nguồn âm – Đặc điểm của âm

              Tiết 12: Độ cao của âm
	

	12/2018
	Tuần 13

30/11 - 05/12
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

 + K6: Chủ đề: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng
               Tiết 13: Thực hành: Xác định khối lượng riêng của đá
 + K.7: Chủ đề: Nguồn âm – Đặc điểm của âm

              Tiết 13: Độ to của âm
	

	
	Tuần 14

07/12 - 12/12
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Chủ đề: Máy cơ đơn giản

          Tiết 14: Máy cơ đơn giản - Mặt phẳng nghiêng

+ K.7: Chủ đề: Chống ô nhiễm tiếng ồn

           Tiết 14: Môi trường truyền âm
	

	
	Tuần 15

14/12 – 19/12
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Họp chuyên môn huyện tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Tiết 15: Ôn tập

+ K7: Tiết 15: Ôn tập
	

	
	Tuần 16

21/12 - 26/12
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Tiết 16: Kiểm tra HKI

+ K7: Tiết 16: Kiểm tra HKI
	

	
	Tuần 17

28/12 – 02/01
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Chủ đề: Máy cơ đơn giản

          Tiết 17: Đòn bẩy

+ K7: Chủ đề: Chống ô nhiễm tiếng ồn

          Tiết 17: Phản xạ âm - Tiếng vang
	

	01/2020
	Tuần 18

04/01 – 09/01
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K8: Chủ đề: Máy cơ đơn giản

           Tiết 18: Ròng rọc

+ K7: Chủ đề: Chống ô nhiễm tiếng ồn

           Tiết 18: Chống ô nhiễm tiếng ồn 
	

	
	Tuần 19

11/01 – 16/01
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Chủ đề: Sự nở vì nhiệt của các chất và ứng dụng

           Tiết 19: Sự nở vì nhiệt của chất rắn
+ K7: Chủ đề: Sự nhiễm điện do cọ xát – Dòng điện, nguồn điện

          Tiết 19: Nhiễm điện do cọ xát
	

	
	Tuần 20

18/01 - 23/01
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Họp chuyên môn huyện tại trường Hai Bà Trưng.

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

· Dạy học dự án lớp 6A8 bài Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 
+ K6: Chủ đề: Sự nở vì nhiệt của các chất và ứng dụng
            Tiết 20: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

+ K7: Chủ đề: Sự nhiễm điện do cọ xát – Dòng điện, nguồn điện

           Tiết 20: Hai loại điện tích.
	

	
	Tuần 21

25/01 - 28/01
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Chủ đề: Sự nở vì nhiệt của các chất và ứng dụng
           Tiết 21: Sự nở vì nhiệt của chất khí

+ K7: Chủ đề: Sự nhiễm điện do cọ xát – Dòng điện, nguồn điện

           Tiết 21: Dòng điện - Nguồn điện
	

	02/2020
	Tuần 22

01/02 - 06/02
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Chủ đề: Sự nở vì nhiệt của các chất và ứng dụng
           Tiết 22: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

+ K7: Chủ đề: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại
              Tiết 22: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại
	

	
	Tuần 23

15/2 - 20/2
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Chủ đề: Sự nở vì nhiệt của các chất và ứng dụng
          Tiết 23: Nhiệt kế. Nhiệt giai

+ K7: Chủ đề: Sơ đồ mạch điện - chiều dòng điện
          Tiết 23: Sơ đồ mạch điện - chiều dòng điện
	

	
	Tuần 24

22/02 - 27/02
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Chủ đề: Sự nở vì nhiệt của các chất và ứng dụng
           Tiết 24: Thực hành: Đo nhiệt độ
+ K7: Chủ đề: Các tác dụng của dòng điện

           Tiết 24: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện.
	

	03/2020


	Tuần 25

01/3 – 06/3
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành
· Thao giảng trường 

· Kiểm tra hoạt động sư phạm
· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Tiết 25: Ôn tập

+ K7: Tiết 25: Tác dụng từ, tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí của dòng điện
	

	
	Tuần 26

08/3 – 13/3
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết

+ K7: Tiết 26: Ôn tập
	

	
	Tuần 27

15/3 - 20/3
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành
· Họp chuyên môn huyện tại trường Phước Lộc.

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Chủ đề: Sự chuyển thể của các chất
          Tiết 27: Sự nóng chảy và đông đặc (tiết 1)
+ K7: Tiết 27: Kiểm tra 1 tiết
	

	
	Tuần 28

22/3 - 27/3
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

· Dạy bồi dưỡng Olympic khối 6,7,8

+ K6: Chủ đề: Sự chuyển thể của các chất
           Tiết 28: Sự nóng chảy và đông đặc (tiết 2)
+ K7: Chủ đề: Cường độ dòng điện – Hiệu điện thế

             Tiết 28: Cường độ dòng điện
	

	4/2020
	Tuần 29

29/3 – 03/4
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

+ K6: Chủ đề: Sự chuyển thể của các chất 

            Tiết 29: Sự bay hơi và ngưng tụ (tiết 1)

+ K7: Chủ đề: Cường độ dòng điện – Hiệu điện thế

             Tiết 29: Hiệu điện thế
	

	
	Tuần 30

05/4 - 10/4
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

+ K6: Chủ đề: Sự chuyển thể của các chất
           Tiết 30: Sự bay hơi và ngưng tụ (tiết 2)
+ K7: Chủ đề: Cường độ dòng điện – Hiệu điện thế

             Tiết 30: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện
	

	
	Tuần 31

12/4 - 17/4
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành
· Họp chuyên môn huyện tại trường Nguyễn Văn Quỳ.

· Dạy nghề lớp 8A3

+ K6: Tiết 31: Ôn tập

+ K7: Tiết 31: Ôn tập
	

	
	Tuần 32

19/4 – 24/4
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

+ K6: Tiết 32: Kiểm tra HKII

+ K7: Tiết 32: Kiểm tra HKII
	

	
	Tuần 33

26/4 – 01/5
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

+ K6: Chủ đề: Sự chuyển thể của các chất 

            Tiết 33: Sự sôi (Tiết 1)

+ K7: Tiết 33: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đọan mạch nối tiếp
	

	5/2020
	Tuần 34

03/5- 08/5
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

+ K6: Chủ đề: Sự chuyển thể của các chất
            Tiết 34: Sự sôi (Tiết 2)

+ K7: Tiết 34: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đọan mạch song song
	

	
	Tuần 35

10/5 - 15/5
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Trực phòng thực hành

· Dạy nghề lớp 8A3

+ K6: Tiết 35: Ôn tập tổng kết chương II: Nhiệt học

+ K7: Tiết 35: An toàn khi sử dụng điện
	


IV. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ: không có

	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

NGUYỄN THỊ MINH DUYÊN
	GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
ĐỖ ÁNH NGỌC


          Ngày     tháng     năm 2020
DUYỆT HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
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